
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng    năm 2024. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh  

của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 của 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Xét Hồ sơ đề nghị cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn (thuộc chuyên 

khoa Chẩn đoán hình ảnh) của Phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn 3 gửi Sở Y tế 

ngày 23 tháng 4 năm 2024; Biên bản thẩm định ngày 07 tháng 5 năm 2024 của Sở 

Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

          Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

           Điều 1. Phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn và Danh mục kỹ 

thuật thuộc chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh (Điện quang) cho Phòng khám đa 

khoa Medic Sài Gòn 3; địa chỉ só 19 ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng, huyện Long 

Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (đính kèm). 

Điều 2. Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế, Giám đốc Phòng khám đa khoa 

Medic Sài Gòn 3 và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận:      
- Như Điều 2; 

- Ban Giám đốc SYT; 

- Bộ phận TN&TKQ; 

- Lưu: VT, NV.                                                      

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Văn Thái 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/documents/law.aspx?id=o=pjeU1UUXTX&mode=E9dsbGRWOHhNRFWk
https://lawnet.vn/vb/Nghi-dinh-96-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-Kham-benh-chua-benh-8E6A0.html#dieu_27


 

BỔ SUNG PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN  

 (Đính kèm Quyết định số:        /QĐ-SYT ngày ……/       /2024 của Sở Y tế) 

 

Phòng khám chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh: 

     Các kỹ thuật Điện quang theo danh mục kỹ thuật Sở Y tế phê duyệt./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC KỸ THUẬT 

 VÀ PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

XVIII. ĐIỆN QUANG 

STT TT DANH MỤC KỸ THUẬT PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT 

  
1 2 

3 

  A B C D 

  XVIII. ĐIỆN QUANG 
      

  
  

C. CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH CHẨN ĐOÁN(CT)   
      

    1. Chụp cắt lớp vi tính vùng đầu mặt cổ từ 1-32 Dãy       

1 149 Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang X X X   

2 154 Chụp CLVT sọ não có dựng hình 3D X X     

3 155 Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang X X X   

4 158 Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc X X     

5 161 Chụp CLVT hàm mặt có dựng hình 3D X X     

    4. Chụp cắt lớp vi tính vùng ngực từ 1- 32 dãy         

6 191 Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản Quang X X X   

    7. Chụp cắt lớp vi tính vùng bụng, tiểu khung từ 1-32 dãy         



7 219 

Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp 

Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ 

dày-tá tràng.v.v.) 

X X X   

8 220 Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy X X X   

9 221 

Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: 

chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các 

khối u vùng tiểu khung.v.v.) 

X X X   

10 222 Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy X X X   

    10. Chụp cắt lớp vi tính cột sống, xương khớp từ 1-32 dãy         

11 255 
Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc 

cản quang 
X X X   

12 257 
Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc 

cản quang 
X X X   

13 259 
Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm 

thuốc cản quang 
X X X   

14 261 
Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản 

quang 
X X     



 

DANH SÁCH NHÂN SỰ  

 (Đính kèm Quyết định số:          /QĐ-SYT ngày       /     /2024 của Sở Y tế) 

STT Họ và tên Số GPHN/số CCHN Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh2 

Vị trí  

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

 

 

Quyết định SYT 

đã phê duyệt  

 

1 
Nguyễn Đỉnh Cao 

Tường 

037625/HCM-CCHN 

ngày 20/03/2019 

 

Quyết định bổ sung 

phạm vi chuyên khoa 

chẩn đoán hình ảnh số 

749/QĐ-SYT ngày 

04/06/2019 

Khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 

Chuyên khoa chẩn đoán 

hình ảnh 

Thứ 2 – CN 

7g00 – 17g00 

 

Trưởng  

PKCK CĐHA Không 

 

 

Số 862/QĐ SYT 

ngày 18/9/2023 

2 Trần Minh Quân 
009631/ĐNA-CCHN 

ngày 26/10/2022 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về hình ảnh 

y học   

Thứ 2 – CN 

7g00 – 17g00 

 

Nhân viên  

PKCK CĐHA Không 

 

Số 333/QĐ SYT 

ngày 10/05/2024 
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